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Catalase là  enzyme xú c tác phản ứ ng phân hủy hydrogen peroxide thành nướ c và  oxy, vớ i cơ
chấ t chính là  $H_2O_2$. Trong ứ ng dụ ng B2B, catalase đượ c dù ng như bướ c “kết thú c
peroxide” sau khử  khuẩn, tẩy trắng, oxy hó a hoặ c các quy trình sinh họ c tạo peroxide, nhằm

giảm tồ n dư chấ t oxy hó a trướ c cô ng đoạn tiếp theo [1].

Enzymes.bio cung cấ p catalase cho khá ch hà ng kỹ  thuậ t và  B2B dướ i dạ ng sả n phẩ m bá n trự c tiếp
online theo đơn vị 1 kg; Enzymes.bio là  nhà  cung cấ p, khô ng phả i nhà  sả n xuấ t hay phò ng thí nghiệm
phá t triển enzyme. CoA và  SDS đượ c cung cấ p kèm theo khi đặ t hà ng, giú p ngườ i dù ng có  tà i liệ u lô
hà ng và  thô ng tin an toà n để  tích hợ p và o hồ  sơ nộ i bộ .

Catalase là gì và vì sao enzyme này quan trọng?

Nếu cầ n trả  lờ i ngắ n gọ n câ u hỏ i “catalase là  gì” hoặ c “enzyme catalase là  gì”, có  thể  hiểu đây là  mộ t
enzyme oxy hó a–khử  có  chứ c nă ng phâ n hủ y hydrogen peroxide. Phả n ứ ng catalase thườ ng đượ c viế t
như sau:

$$ 2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2 $$

Điểm quan trọ ng là  catalase khô ng che giấ u hay pha loã ng peroxide; enzyme catalase chuyển trự c tiếp
$H_2O_2$ thà nh hai sả n phẩ m đơn giả n hơn là  nướ c và  oxy. Cá c tổ ng quan về  catalase trong cô ng
nghiệ p thự c phẩ m và  xử  lý  sinh họ c đều nhấ n mạ nh vai trò  này trong việ c giả m hydrogen peroxide dư

sau cá c bướ c dù ng peroxide để  khử  khuẩ n, oxy hó a hoặ c tẩy trắ ng [1].

Về  mặ t sinh họ c, catalase enzyme found in rấ t nhiều sinh vậ t hiếu khí, từ  vi khuẩ n, nấ m, thự c vậ t đến
mô  độ ng vậ t. Câ u hỏ i “where is catalase found” hay “enzyme catalase có  ở  đâ u” thườ ng đượ c trả  lờ i
bằ ng bố i cả nh chố ng stress oxy hó a: peroxide là  sả n phẩ m phụ  củ a nhiều quá  trình trao đổ i chấ t có

oxy, và  catalase là  mộ t phầ n củ a hệ  thố ng bả o vệ  tế  bà o trướ c cá c dạ ng oxy hoạ t độ ng [2].
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Ở  thự c vậ t, catalase khô ng phả i mộ t protein đơn lẻ  tá ch khỏ i sinh lý  tế  bà o mà  thuộ c mạ ng lướ i enzyme
chố ng oxy hó a cù ng superoxide dismutase, peroxidase và  ascorbate peroxidase. Nghiên cứ u đặ c trưng
hó a catalase thự c vậ t cho thấy cá c isozyme catalase có  liên hệ  vớ i cấ u trú c, tiến hó a và  chứ c nă ng bả o
vệ  tế  bà o trướ c stress oxy hó a, nhấ n mạ nh rằ ng catalase là  enzyme có  nền tả ng sinh họ c rộ ng chứ

khô ng chỉ là  phụ  gia quy trình [3].

Figure 1. 카탈라아제는 재생된 효소 중간체를 통해 과산화수소 두 분자를 물 두
분자와 산소 한 분자로 분해합니다.

Trong cô ng nghiệ p, giá  trị củ a catalase nằ m ở  tính chọ n lọ c phả n ứ ng vớ i hydrogen peroxide. Hydrogen
peroxide hữ u ích khi cầ n oxy hó a, là m sạ ch, tẩy trắ ng hoặ c giả m tả i vi sinh, nhưng khi cò n dư sau bướ c
xử  lý, nó  có  thể  là m oxy hó a hương vị, ứ c chế  vi sinh vậ t lên men, phá  mà u nhuộ m hoặ c gây bấ t lợ i cho

xử  lý  sinh họ c nướ c thả i [4].

Cơ chế phản ứng catalase: $H_2O_2$ là catalase substrate

Trong ngô n ngữ  kỹ  thuậ t, catalase substrate chính là  hydrogen peroxide. Mộ t cá ch diễn giả i dễ  hiểu là
catalase tạ o ra mô i trườ ng hoạ t hó a tạ i vù ng hoạ t độ ng, nơi peroxide đượ c chuyển hó a nhanh theo chu
trình oxy hó a–khử ; kế t quả  cuố i cù ng là  mộ t phầ n peroxide đó ng vai trò  chấ t oxy hó a, phầ n cò n lạ i

đó ng vai trò  chấ t khử , tạ o nướ c và  oxy [2].

Nhiều catalase tự  nhiên là  enzyme chứ a heme, tứ c trung tâ m hoạ t độ ng có  nhó m prosthetic liên quan
đến chuyển electron. Chính cấ u trú c protein xung quanh trung tâ m hoạ t độ ng quyế t định cá ch enzyme
nhậ n diệ n $H_2O_2$, ổ n định trạ ng thá i trung gian và  giả i phó ng sả n phẩ m, vì vậ y catalase phả i đượ c
nhìn nhậ n như mộ t chấ t xú c tá c sinh họ c có  cấ u trú c đặ c hiệ u chứ  khô ng phả i “bộ t hó a chấ t” phâ n hủ y

peroxide [2].

enzymes.bio  ·  Enzymes.bio Research Team Page 2 of 13



Cơ chế  này giả i thích vì sao catalase enzyme function phụ  thuộ c mạ nh và o điều kiệ n mô i trườ ng. pH,
nhiệ t độ , thà nh phầ n nền sả n phẩ m, chấ t ứ c chế , thờ i gian tiếp xú c và  mứ c peroxide ban đầ u đều có  thể
là m thay đổ i hiệ u quả  thự c tế ; nghiên cứ u về  độ  ổ n định catalase dướ i cá c điều kiệ n pH, nhiệ t độ  và

chấ t ứ c chế  cho thấy hoạ t tính enzyme thay đổ i đá ng kể  khi mô i trườ ng lệ ch khỏ i vù ng thuậ n lợ i [5].

Trong nền sả n phẩ m phứ c tạ p như sữ a, nướ c muố i phô  mai, dịch thự c phẩ m, nướ c thả i hoặ c dung dịch
dệ t nhuộ m, catalase phả i hoạ t độ ng giữ a protein, muố i, chấ t mà u, chấ t hoạ t độ ng bề  mặ t, kim loạ i và
cá c chấ t oxy hó a khá c. Vì vậ y, cá ch dù ng catalase hiệ u quả  thườ ng là  tích hợ p enzyme và o mộ t bướ c
quy trình có  kiểm soá t, sau khi peroxide đã  hoà n thà nh chứ c nă ng chính nhưng trướ c khi peroxide gây

ả nh hưở ng lên cô ng đoạ n kế  tiếp [4].

Catalase xử lý vấn đề gì trong quy trình B2B?

Hydrogen peroxide đượ c dù ng rộ ng rã i vì phâ n hủ y cuố i cù ng có  thể  tạ o nướ c và  oxy, nhưng tố c độ
phâ n hủ y tự  nhiên khô ng phả i lú c nà o phù  hợ p vớ i nhịp sả n xuấ t. Nếu peroxide tồ n tạ i quá  lâ u, nó  có
thể  tiếp tụ c oxy hó a cấ u phầ n nhạy cả m trong sả n phẩ m hoặ c gây nhiễu nhữ ng phả n ứ ng kế  tiếp;

catalase rú t ngắ n giai đoạ n tồ n dư này bằ ng cơ chế  enzyme chọ n lọ c vớ i $H_2O_2$ [1].

Figure 2. 잔류 과산화수소는 의도된 공정 단계가 끝난 뒤에도 활성을 유지하여

후속 재료, 효소, 미생물 또는 방류수 생물학적 처리에 영향을 줄 수 있습니다.

Trong thự c phẩ m và  đồ  uố ng, phầ n dư peroxide có  thể  tạ o cả m giá c mù i vị oxy hó a, ả nh hưở ng mà u
sắ c hoặ c là m giả m sứ c số ng củ a vi sinh vậ t có  lợ i trong lên men. Cá c bà i tổ ng quan về  ứ ng dụ ng
catalase trong cô ng nghiệ p thự c phẩ m mô  tả  enzyme này đượ c dù ng để  loạ i bỏ  $H_2O_2$ cò n lạ i trong
cá c hệ  như sữ a, sả n phẩ m trứ ng, nướ c muố i phô  mai, đồ  uố ng và  vậ t liệ u tiếp xú c thự c phẩ m sau xử  lý

peroxide [4].
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Trong dệ t nhuộ m, peroxide thườ ng xuấ t hiệ n sau cô ng đoạ n tẩy trắ ng. Nếu cò n dư trướ c khi nhuộ m,
peroxide có  thể  oxy hó a thuố c nhuộ m hoặ c là m thay đổ i phả n ứ ng gắ n mà u, dẫ n đến sai khá c mà u giữ a
cá c mẻ ; vì vậ y catalase đượ c sử  dụ ng để  phâ n hủ y peroxide trướ c cô ng đoạ n nhuộ m nhằ m giả m rủ i ro

mà u khô ng ổ n định [4].

Trong xử  lý  nướ c và  nướ c thả i, peroxide dư có  thể  gây bấ t lợ i cho bể  sinh họ c hoặ c cá c bướ c xử  lý  nhạy
vớ i chấ t oxy hó a. Catalase giú p chuyển $H_2O_2$ thà nh nướ c và  oxy, nhờ  đó  giả m tính oxy hó a củ a

dò ng xử  lý  trướ c khi đi và o cô ng đoạ n tiếp theo hoặ c trướ c khi thả i bỏ  theo yêu cầ u vậ n hà nh [1].

Bảng so sánh ứng dụng catalase theo ngành

Ngành/quy trình Vấn đề do $H_2O_2$ dư Vai trò của catalase Lợi ích vận hành thường gặp

Thực phẩm và đồ uống
Oxy hóa hương vị, màu
sắc; ảnh hưởng vi sinh vật
công nghệ

Phân hủy peroxide sau xử lý
khử khuẩn hoặc oxy hóa

Bảo vệ cảm quan, hỗ trợ ổn
định lên men, giảm tồn dư

chất oxy hóa [4]

Sản phẩm sữa, trứng,
nước muối phô mai

Peroxide còn lại sau xử lý
bề mặt hoặc nền lỏng

Chuyển $H_2O_2$ thành
nước và oxy trước bước chế
biến tiếp theo

Giảm nguy cơ oxy hóa nền

giàu protein/lipid [1]

Dệt nhuộm
Peroxide sau tẩy trắng
làm sai màu hoặc phá
thuốc nhuộm

Dùng sau tẩy peroxide,
trước nhuộm

Giảm xả rửa kéo dài, hỗ trợ độ

lặp lại màu [4]

Xử lý nước và nước thải
Chất oxy hóa dư ảnh
hưởng bước sinh học
hoặc dòng xả

Khử peroxide bằng xúc tác
enzyme

Giảm tải oxy hóa, hỗ trợ tích

hợp với xử lý sinh học [1]

Hệ glucose oxidase
hoặc phản ứng oxy hóa
sinh học

Peroxide sinh ra như sản
phẩm phụ

Phối hợp với enzyme tạo
peroxide để kiểm soát tích
lũy $H_2O_2$

Bảo vệ enzyme/vi sinh vật và
cải thiện cân bằng phản ứng
[6]

Bả ng trên cho thấy catalase có  mộ t nhiệm vụ  rấ t cụ  thể : loạ i bỏ  hydrogen peroxide dư. Sự  khá c biệ t
giữ a cá c ngà nh khô ng nằ m ở  phương trình phả n ứ ng, mà  nằ m ở  thờ i điểm bổ  sung enzyme, nền sả n

phẩ m, mứ c peroxide cò n lạ i và  yêu cầ u cô ng đoạ n sau [4].
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Ứng dụng trong thực phẩm và đồ uống

Trong thự c phẩ m, hydrogen peroxide có  thể  đượ c dù ng như tá c nhâ n xử  lý  tạ m thờ i, nhưng sự  hiệ n
diệ n kéo dà i củ a peroxide khô ng mong muố n trong nhiều nền sả n phẩ m. Catalase vì vậ y đượ c quan
tâ m như mộ t cô ng cụ  xử  lý  sau peroxide, đặ c biệ t trong cá c quy trình cầ n giả m chấ t oxy hó a mà  khô ng

đưa thêm chấ t khử  mạ nh có  thể  ả nh hưở ng đến cả m quan hoặ c thà nh phầ n sả n phẩ m [1].

Cá c nghiên cứ u về  catalase trong cô ng nghiệ p thự c phẩ m ghi nhậ n ứ ng dụ ng ở  sả n phẩ m sữ a, nướ c
muố i phô  mai, sả n phẩ m trứ ng và  đồ  uố ng. Điểm chung củ a cá c hệ  này là  nền thự c phẩ m chứ a thà nh
phầ n dễ  oxy hó a như lipid, protein, sắ c tố  hoặ c hợ p chấ t hương; nếu peroxide cò n dư, phả n ứ ng oxy

hó a có  thể  tiếp tụ c diễn ra ngoà i mụ c tiêu xử  lý  ban đầ u [4].

Figure 3. 산업용 카탈라아제 응용은 식품 및 원료 가공, 포도당 산화효소 시스

템, 섬유, 폐수 처리, 바이오공정 워크플로에서의 과산화물 제어를 중심으로 이
루어집니다.

Mộ t hướ ng liên quan là  dù ng catalase dạ ng bao gó i hoặ c cố  định để  cả i thiệ n khả  nă ng ứ ng dụ ng trong
nền thự c phẩ m. Nghiên cứ u về  catalase đượ c bao gó i từ  chi Serratia cho mụ c tiêu phâ n hủ y $H_2O_2$
trong ứ ng dụ ng thự c phẩ m cho thấy cá c hệ  bả o vệ  enzyme đượ c quan tâ m vì chú ng có  thể  giú p giả m

bấ t hoạ t enzyme trong điều kiệ n nền phứ c tạ p [7].

Trong đồ  uố ng lên men, peroxide dư có  thể  tạ o á p lự c oxy hó a cho nấ m men hoặ c vi khuẩ n cô ng nghệ .
Dù  mỗ i quy trình cầ n đá nh giá  theo cô ng thứ c và  yêu cầ u phá p lý  riêng, logic kỹ  thuậ t chung là  dù ng
catalase để  giả m $H_2O_2$ trướ c khi enzyme, vi sinh vậ t hoặ c hợ p chấ t hương nhạy cả m tiếp xú c lâ u

vớ i chấ t oxy hó a [4].
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Ứng dụng trong dệt nhuộm: giảm peroxide sau tẩy trắng

Trong dệ t nhuộ m, hydrogen peroxide thườ ng đượ c dù ng để  tẩy trắ ng xơ trướ c khi nhuộ m. Sau cô ng
đoạ n này, peroxide cò n só t lạ i có  thể  phả n ứ ng vớ i thuố c nhuộ m, là m giả m hiệ u suấ t gắ n mà u hoặ c gây

lệ ch mà u, đặ c biệ t khi quy trình cầ n độ  lặ p lạ i cao giữ a cá c mẻ  sả n xuấ t [4].

Catalase đượ c dù ng như bướ c xử  lý  peroxide trướ c nhuộ m. So vớ i việ c chỉ kéo dà i xả  nướ c, hướ ng
enzyme có  thể  giú p giả m thờ i gian chuyển tiếp giữ a tẩy trắ ng và  nhuộ m, đồ ng thờ i hạ n chế  việ c đưa
thêm hó a chấ t khử  có  thể  cầ n kiểm soá t phụ ; đây là  lý  do catalase thườ ng đượ c nhắ c tớ i trong dệ t như

cô ng cụ  “peroxide removal” hoặ c “peroxide killer” theo nghĩa kỹ  thuậ t [4].

Tuy nhiên, enzyme catalase vẫ n là  protein, nên khô ng thể  giả  định rằ ng mọ i bể  dệ t đều phù  hợ p như
nhau. Nhiệ t độ , pH, kiềm dư, chấ t hoạ t độ ng bề  mặ t, chấ t ổ n định peroxide và  thà nh phầ n thuố c trợ  có
thể  ả nh hưở ng đến hiệ u quả , phù  hợ p vớ i quan sá t chung rằ ng độ  ổ n định catalase thay đổ i theo điều

kiệ n mô i trườ ng và  sự  có  mặ t củ a chấ t ứ c chế  [5].

Ứng dụng trong xử lý nước, nước thải và bioremediation

Trong xử  lý  nướ c, hydrogen peroxide có  thể  xuấ t hiệ n sau cá c bướ c oxy hó a, khử  mù i, xử  lý  mà u hoặ c
là m sạ ch thiế t bị. Nếu dò ng nướ c sau đó  đi và o cô ng đoạ n sinh họ c, peroxide cò n dư có  thể  ứ c chế  vi

sinh vậ t xử  lý ; catalase giú p giả m peroxide trướ c khi dò ng này đi và o hệ  nhạy cả m vớ i oxy hó a [1].

Figure 4. 포도당 산화효소 시스템에서 카탈라아제는 포도당 전환 중 생성되는
과산화수소를 분해함으로써 과산화물 제거 역할을 합니다.

enzymes.bio  ·  Enzymes.bio Research Team Page 6 of 13



Cá c bà i tổ ng quan về  bioremediation mô  tả  catalase như mộ t enzyme có  liên quan đến kiểm soá t stress
oxy hó a và  phâ n hủ y $H_2O_2$ trong mô i trườ ng. Trong bố i cả nh cô ng nghiệ p, điều này đượ c chuyển
hó a thà nh ứ ng dụ ng rấ t thự c tế : giả m nhanh chấ t oxy hó a dư để  bả o vệ  cô ng đoạ n sau và  hạ n chế  tá c

độ ng ngoà i mụ c tiêu [1].

Mộ t hướ ng phá t triển đá ng chú  ý  là  catalase cố  định trong hệ  dò ng liên tụ c. Nghiên cứ u về  reactor
dò ng liên tụ c sử  dụ ng catalase cố  định trên vậ t liệ u PAES-C cho thấy cộ ng đồ ng nghiên cứ u đang tìm
cá ch tă ng tính ổ n định vậ n hà nh và  khả  nă ng sử  dụ ng lặ p lạ i củ a catalase trong phâ n hủ y hydrogen

peroxide [8].

Catalase trong hệ đa enzyme: glucose oxidase, glycolate oxidase và kiểm soát
peroxide

Catalase thườ ng đượ c nhắ c cù ng cá c enzyme oxy hó a tạ o peroxide. Ví dụ , glucose oxidase tạ o
hydrogen peroxide khi oxy hó a glucose; nếu peroxide tích lũ y, nó  có  thể  ả nh hưở ng đến enzyme, vi
sinh vậ t hoặ c thà nh phầ n nền sả n phẩ m, nên catalase đượ c phố i hợ p để  chuyển peroxide thà nh nướ c

và  oxy [6].

Cá c nghiên cứ u về  đồ ng cố  định glucose oxidase và  catalase trên silica xố p phâ n cấ p cho thấy việ c đặ t
hai enzyme trong cù ng hệ  có  thể  giú p điều phố i phả n ứ ng tạ o–khử  peroxide. Về  nguyên lý, glucose
oxidase tạ o $H_2O_2$, cò n catalase tiêu thụ  $H_2O_2$; sự  phố i hợ p này giú p giả m tích lũ y peroxide cụ c

bộ  và  có  thể  cả i thiệ n tính ổ n định củ a hệ  phả n ứ ng [6].

Mộ t ví dụ  khá c là  hệ  enzyme hợ p nhấ t gồ m glycolate oxidase, catalase và  hemoglobin để  oxy hó a
methyl glycolate thà nh methyl glyoxylate. Sự  có  mặ t củ a catalase trong thiế t kế  này liên quan đến việ c
xử  lý  peroxide sinh ra trong phả n ứ ng oxy hó a, cho thấy catalase có  vai trò  “quả n lý  sả n phẩ m phụ  oxy

hó a” trong tổ ng hợ p sinh họ c và  hó a sinh cô ng nghiệ p [9].

Catalase cố định: vì sao nghiên cứu vật liệu lại quan trọng?

Catalase tự  do trong dung dịch có  ưu điểm là  dễ  phâ n tá n và  phả n ứ ng nhanh, nhưng có  thể  khó  thu
hồ i, khó  tá i sử  dụ ng hoặ c kém ổ n định trong mô i trườ ng khắ c nghiệ t. Vì vậ y, nhiều nghiên cứ u tậ p trung
và o cố  định enzyme trên hạ t, mà ng, silica, vậ t liệ u từ  tính hoặ c cấ u trú c lai để  cả i thiệ n độ  bền và  khả

nă ng vậ n hà nh [10].

Tổ ng quan về  cô ng nghệ  cố  định enzyme cho thấy immobilization có  thể  tá c độ ng đến độ  ổ n định, khả
nă ng tá i sử  dụ ng, khả  nă ng tá ch enzyme khỏ i sả n phẩ m và  hiệ u quả  trong hệ  phả n ứ ng liên tụ c. Vớ i
catalase, mụ c tiêu thườ ng là  giữ  hoạ t tính phâ n hủ y $H_2O_2$ trong thờ i gian vậ n hà nh dà i hơn hoặ c
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trong nền có  yếu tố  bấ t lợ i [11].

Figure 5. 카탈라아제는 과산화수소를 물과 산소로 특이적으로 전환한다는 점
에서 단순 방치, 희석, 가열, 화학적 중화와 다릅니다.

Cá c vậ t liệ u như silica rỗ ng, vi hạ t hybrid, hạ t từ  tính chứ c nă ng epoxy hoặ c vi nang polymer đã  đượ c
nghiên cứ u để  cố  định catalase. Nhữ ng hướ ng này khô ng là m thay đổ i phả n ứ ng cơ bả n củ a catalase,
nhưng có  thể  thay đổ i cá ch enzyme tiếp xú c vớ i peroxide, mứ c độ  bả o vệ  cấ u trú c protein và  khả  nă ng

thu hồ i sau phả n ứ ng [12].

Ví dụ , nghiên cứ u catalase@hollow silica nanosphere nhấ n mạ nh ý  tưở ng giữ  catalase ở  trạ ng thá i cố
định nhưng khô ng quá  “cứ ng”, nhằ m cả i thiệ n hiệ u nă ng xú c tá c. Điều này phả n á nh mộ t điểm cơ chế
quan trọ ng: enzyme cầ n đượ c ổ n định, nhưng nếu bị hạ n chế  cấ u dạ ng quá  mứ c, vù ng hoạ t độ ng có  thể

kém linh hoạ t và  hiệ u quả  xú c tá c giả m [12].

Ý nghĩa của “catalase test” trong vi sinh và giới hạn với ứng dụng công nghiệp

Cá c cụ m từ  như “catalase test là  gì”, “test catalase”, “thử  nghiệm catalase”, “catalase dương tính”,
“catalase-negative bacteria”, “streptococcus pyogenes catalase test” hay “moraxella catarrhalis catalase”
thườ ng thuộ c ngữ  cả nh vi sinh phâ n loạ i, khô ng phả i ngữ  cả nh mua bá n enzyme cô ng nghiệ p. Về
nguyên lý, catalase test dù ng hiệ n tượ ng vi sinh vậ t có  hoặ c khô ng có  hoạ t tính catalase để  hỗ  trợ  phâ n

biệ t nhó m vi khuẩ n, vì enzyme này tạ o oxy khi phâ n hủ y hydrogen peroxide [2].

Trong giá o dụ c vi sinh, vi khuẩ n catalase dương tính đượ c hiểu là  có  khả  nă ng tạ o phả n ứ ng phâ n hủ y
peroxide rõ  rệ t, cò n catalase-negative bacteria khô ng thể  hiệ n hoạ t tính này trong điều kiệ n quan sá t.
Ví dụ , Streptococcus pyogenes thườ ng đượ c nhắ c trong bố i cả nh catalase â m tính, trong khi Moraxella
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catarrhalis thườ ng đượ c mô  tả  là  catalase dương tính; cá c thô ng tin này hữ u ích cho định hướ ng phâ n
loạ i vi sinh, nhưng khô ng cho biế t hiệ u nă ng củ a mộ t sả n phẩ m enzyme thương mạ i trong xử  lý
peroxide cô ng nghiệ p.

Điểm cầ n trá nh là  nhầ m lẫ n giữ a catalase test trong vi sinh và  catalase enzyme dù ng trong quy trình.
Mộ t bên là  đặ c tính nhậ n diệ n vi sinh vậ t, bên kia là  chấ t xú c tá c sinh họ c đượ c bổ  sung để  phâ n hủ y
$H_2O_2$ trong nền thự c phẩ m, dệ t nhuộ m, nướ c thả i hoặ c hệ  phả n ứ ng sinh họ c; cù ng dự a trên phả n

ứ ng catalase, nhưng mụ c tiêu vậ n hà nh hoà n toà n khá c nhau [4].

Điều kiện vận hành ảnh hưởng đến hiệu quả catalase

Catalase là  protein hoạ t tính nên hiệ u quả  khô ng chỉ phụ  thuộ c và o “có  enzyme hay khô ng”. Khi pH quá
xa vù ng phù  hợ p, nhiệ t độ  quá  bấ t lợ i, peroxide quá  cao trong thờ i gian dà i hoặ c có  chấ t ứ c chế , cấ u

trú c vù ng hoạ t độ ng có  thể  bị ả nh hưở ng, là m giả m tố c độ  phâ n hủ y hydrogen peroxide [5].

Figure 6. 카탈라아제 시험과 산업 공정 흐름에서 보이는 기포는 과산화수소 분
해 중 방출되는 산소를 나타냅니다.

Trong nền thự c phẩ m, dầ u mỡ , protein, muố i, hợ p chấ t phenolic hoặ c chấ t tạ o mà u có  thể  ả nh hưở ng
đến khả  nă ng tiếp xú c giữ a enzyme và  peroxide. Trong dệ t nhuộ m, kiềm dư và  thuố c trợ  sau tẩy trắ ng
có  thể  tạ o mô i trườ ng khô ng tố i ưu cho protein; trong nướ c thả i, kim loạ i, chấ t oxy hó a khá c và  chấ t

hoạ t độ ng bề  mặ t có  thể  là m kế t quả  thự c tế  khá c vớ i dung dịch đơn giả n [4].

Vì vậ y, catalase nên đượ c hiểu như mộ t phầ n củ a trình tự  cô ng nghệ . Thô ng thườ ng enzyme đượ c đưa
và o sau khi peroxide đã  hoà n thà nh vai trò  xử  lý  chính, vớ i mụ c tiêu giả m peroxide trướ c khi sả n phẩ m

đi và o bướ c nhạy hơn như lên men, nhuộ m, đó ng gó i, xử  lý  sinh họ c hoặ c phả n ứ ng enzyme kế  tiếp [1].
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Lợi ích kỹ thuật khi chọn catalase để loại bỏ hydrogen peroxide

Lợ i ích thứ  nhấ t là  cơ chế  phả n ứ ng rõ  rà ng. Catalase chuyển $H_2O_2$ thà nh nướ c và  oxy, giú p trá nh
việ c phả i phụ  thuộ c hoà n toà n và o pha loã ng, chờ  phâ n hủ y tự  nhiên hoặ c dù ng chấ t khử  hó a họ c có

thể  đưa thêm thà nh phầ n khô ng mong muố n và o nền sả n phẩ m [2].

Lợ i ích thứ  hai là  khả  nă ng hoạ t độ ng trong điều kiệ n tương đố i ô n hò a so vớ i nhiều quy trình hó a họ c
mạ nh. Điều này có  ý  nghĩa vớ i thự c phẩ m, đồ  uố ng và  quy trình sinh họ c, nơi hương vị, vi sinh vậ t,

enzyme khá c hoặ c hoạ t chấ t nhạy oxy hó a cầ n đượ c bả o vệ  sau bướ c xử  lý  peroxide [4].

Lợ i ích thứ  ba là  hỗ  trợ  tố i ưu hó a nướ c, thờ i gian và  độ  ổ n định mẻ . Trong dệ t nhuộ m, phâ n hủ y
peroxide bằ ng catalase có  thể  giả m nhu cầ u xả  kéo dà i trướ c nhuộ m; trong nướ c thả i, giả m peroxide có
thể  giú p bả o vệ  cô ng đoạ n sinh họ c; trong hệ  đa enzyme, catalase giú p kiểm soá t sả n phẩ m phụ

peroxide để  hạ n chế  ứ c chế  phả n ứ ng [6].

Tuy vậ y, khô ng nên diễn giả i catalase như giả i phá p “thêm và o là  xong” cho mọ i hệ  peroxide. Cá c
nghiên cứ u về  cố  định catalase tồ n tạ i chính vì enzyme có  giớ i hạ n ổ n định, khả  nă ng thu hồ i và  khả
nă ng vậ n hà nh trong mô i trườ ng phứ c tạ p; hiệ u quả  cuố i cù ng luô n phụ  thuộ c và o thiế t kế  quy trình,

nền mẫ u và  điều kiệ n xử  lý  [10].

Figure 7. 카탈라아제의 활성과 내구성은 접촉 조건, 효소가 유리 상태인지 고정

화 상태인지 등 주변 공정 환경에 따라 달라집니다.
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Vai trò của Enzymes.bio trong cung ứng catalase

Enzymes.bio cung cấ p catalase như mộ t sả n phẩ m enzyme thương mạ i trong danh mụ c enzyme trự c
tuyến, phụ c vụ  nhu cầ u kỹ  thuậ t liên quan đến phâ n hủ y hydrogen peroxide trong cá c ứ ng dụ ng như
thự c phẩ m, đồ  uố ng, dệ t nhuộ m và  xử  lý  nướ c . Enzymes.bio là  nhà  cung cấ p, khô ng phả i nhà  sả n xuấ t
enzyme và  khô ng phả i phò ng thí nghiệm phá t triển hoặ c phâ n tích enzyme.

Sả n phẩ m catalase đượ c bá n trự c tiếp online theo đơn vị 1 kg. Sau khi đặ t hà ng và  thanh toá n trự c
tuyến, đơn hà ng đượ c xử  lý  theo quy trình bá n hà ng củ a nhà  cung cấ p; CoA và  SDS đượ c cung cấ p kèm
theo khi đặ t hà ng để  ngườ i dù ng lưu hồ  sơ chấ t lượ ng lô  hà ng và  thô ng tin an toà n.

Thô ng tin kỹ  thuậ t trong bà i viế t này nhằ m giú p ngườ i dù ng hiểu đú ng enzyme catalase là  gì, phả n ứ ng
catalase diễn ra như thế  nà o và  catalase phù  hợ p vớ i nhữ ng bố i cả nh loạ i bỏ  hydrogen peroxide nà o.
Việ c triển khai trong nhà  máy vẫ n cầ n đặ t trong điều kiệ n quy trình cụ  thể , yêu cầ u chấ t lượ ng sả n
phẩ m và  quy định á p dụ ng tạ i địa phương.

Kết luận: catalase là công cụ chuyên biệt để kiểm soát peroxide dư

Catalase là  enzyme có  chứ c nă ng rấ t rõ : xú c tá c phâ n hủ y hydrogen peroxide thà nh nướ c và  oxy. Chính
phả n ứ ng đơn giả n nhưng có  giá  trị vậ n hà nh cao này là m cho catalase trở  thà nh cô ng cụ  quan trọ ng

trong thự c phẩ m, đồ  uố ng, dệ t nhuộ m, xử  lý  nướ c và  cá c hệ  đa enzyme có  tạ o $H_2O_2$ [1].

Đố i vớ i ngườ i dù ng B2B, giá  trị thự c tế  củ a catalase nằ m ở  việ c giả i quyế t mộ t điểm nghẽn cụ  thể :
peroxide hữ u ích trong bướ c xử  lý  ban đầ u nhưng khô ng nên tồ n tạ i ngoà i thờ i điểm cầ n thiế t. Khi
đượ c đặ t đú ng vị trí trong quy trình và  vậ n hà nh trong điều kiệ n phù  hợ p vớ i enzyme protein, catalase
có  thể  hỗ  trợ  chấ t lượ ng sả n phẩ m, độ  ổ n định cô ng đoạ n và  giả m phụ  thuộ c và o xả  rử a hoặ c trung

hò a hó a họ c kéo dà i [4].

Đặt mua Catalase trực tuyến
Bá n theo đơn vị 1 kg, có  sẵ n trong kho và  sẵ n sà ng giao hà ng. Đặ t mua trự c tiế p trê n cử a hà ng
củ a chú ng tô i — thanh toá n trự c tuyế n và  chú ng tô i sẽ  xử  lý  đơn hà ng. Mỗ i đơn hà ng đề u kè m
Chứ ng nhậ n Phâ n tích và  Bả ng Dữ  liệ u An toà n.

Mua Catalase →
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